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ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 6,7,8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Địa lí 8
Ngày thi: 20/4/2023
( Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề )

(Đề thi gồm: 02 trang)

Câu 1 (4,0 điểm)

a. Dựa vào bảng sau:
Độ muối của nước biển và đại dương
	Tên biển
	Độ muối (%0)

	Ban - tích
	10-15

	Biển Đông
	33

	Biển Đỏ (Hồng Hải)
	41


Hãy nhận xét về độ muối của các biển và giải thích?
b. Tại sao châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng?         
Câu 2 (4,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:

a. Điều kiện tự nhiên của châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất và con người?

b. Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN?
Câu 3 (3,0 điểm)

a. Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội?   

b. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Vậy bản thân em cần phải phải có trách nhiệm gì đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta?
Câu 4 (5,0 điểm)

a. Dựa vào bảng sau:
Mùa lũ trên các lưu vực sông

	 Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Các sông ở Bắc Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	++
	+
	+
	
	

	 Các sông ở Trung Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	+
	+
	++
	+

	 Các sông ở Nam Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	+
	+
	+
	++
	+
	


(Ghi chú: + tháng lũ, ++ tháng lũ cao nhất)
Hãy phân tích mùa lũ trên các lưu vực sông. Cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích?
b. Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?
Câu 5 (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng của nước ta, giai đoạn 1943 – 2021
                                                                  (Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	1943
	1983
	1995
	2005
	2010
	2021

	Diện tích rừng
	14,3
	7,2
	9,3
	12,7
	13,4
	14,8


a. Vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện diện tích rừng của nước ta trong giai đoạn 1943 - 2021?

b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta trong giai đoạn 1943 – 2021 và giải thích?
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HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 6,7,8 CẤP HUYỆN

MÔN THI: Địa lí 8

	Câu
	Nội dung trả lời
	Biểu

điểm

	Câu 1
(4,0 điểm)
	a. Nhận xết về độ muối của các biển và đại dương và giải thích?

- Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

+ Những biển có độ muối thấp là do có lượng nước sông đổ vào nhiều và độ bốc hơi nhỏ.

+ Những biển có độ muối cao là do có lượng nước sông đổ vào ít và độ bốc hơi lớn.
b. Tại sao châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng?         

- Do lịch sử nhập cư lâu dài, châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it.
- Các chủng tộc ở châu Mĩ đã hòa huyết, tạo nên thành phần người lai.
	2,0
1,0
0,5

0,5

2,0
1,0

1,0

	Câu 2
(4,0 điểm)
	a. Điều kiện tự nhiên của châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất và con người?

* Thuận lợi:

- Châu Á có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú:

+ Nhiều loại khoáng sản có trữ lượng rất lớn, đáng chú ý nhất là than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, thiếc ...

+ Các tài nguyên khác như đất, khí hậu, nguồn nước, thực vật, động vật và rừng rất đa dạng, các nguồn năng lượng (thuỷ năng, gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt...) rất dồi dào. Tính đa dạng của tài nguyên là cơ sở để tạo ra sự đa dạng các sản phẩm.

* Khó khăn:

- Thiên nhiên châu Á cũng gây nhiều khó khăn cho con người:

+ Các vùng núi cao hiểm trở, các hoang mạc khô cằn rộng lớn, các vùng khí hậu giá lạnh khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn so với toàn bộ lãnh thổ đã gây trở ngại lớn cho việc giao lưu giữa các vùng, việc mở rộng diện tích trồng trọt và chăn nuôi của các dân tộc.

+ Các thiên tai như động đất, hoạt động núi lửa, bão lụt... thường xảy ra ờ các vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á, gây thiệt hại lớn về người và của.

b. Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN?

- Thuận lợi:

+ Mở rộng quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước.

+ Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, y tế và đào tạo nguồn nhân lực.

+ Phát triển các hoạt động du lịch, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước.

+ Xây dựng phát triển các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,...

- Khó khăn:

+ Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế — xã hội giữa các quốc gia.

+ Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,....
	2,0
0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

2,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 3
(3,0 điểm)
	a. Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội?    

- Thuận lợi:
+ Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thiên nhiên phân hóa đa dạng và chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, nơi giao nhau của luồng di cư sinh vật... Đem lại nguồn lợi sinh vật trù phú và giàu có về thành phần loài, là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển kinh tế.

+ Vị trí giáp biển, nằm ở trung tâm Đông Nam Á - khu vực có nền kinh tế năng động trên thế giới, thuận lợi cho quá trình hội nhập và giao lưu với các nước Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

- Khó khăn: Chịu ảnh hưởng của các thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán. cháy rừng, sóng biển,...) 
b. Nêu trách nhiệm của học sinh đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta?
- Tìm hiểu giá trị và tiềm năng to lớn của của biển, đảo Việt Nam. Để từ đó thêm yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo Việt Nam.
- Tích cực học tập, rèn luyện, chuẩn bị kỹ cho mình mọi điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Hiểu và nắm vững các chủ trương của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền cho người thân và gia đình về giá trị của biển đảo và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước…
	1,5
0,5

0,5

0,5

1,5

0,5
0,5

0,5

	Câu 4
(5,0 điểm)
	a. Phân tích mùa lũ trên các lưu vực sông. Cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vì sao có sự khác biệt ấy?
- Mùa lũ trên các lưu vực sông:

+ Các sông ở Bắc Bộ: Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10)

+ Các sông ở Trung Bộ: Mùa lũ kéo dài 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12)

+ Các sông ở Nam Bộ: Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11)

- Mùa lũ trên các sông không trùng nhau vì chế độ mưa trên mỗi lưu vực khác nhau. 

+ Các sông ở Trung Bộ có mùa mưa lùi về thu đông nên mùa lũ vào các tháng cuối năm 9, 10, 11, 12.

+ Còn các sông ở Bắc Bộ và Nam Bộ mưa vào mà hạ nên mùa lũ vào các tháng 6,7,8,9,10.
b. Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

- Trong mùa này khí hậu và thời tiết của các miền ở nước ta khác nhau rất rõ rệt:

+ Miền Bắc: Có mùa đông không thuần nhất. Đầu mùa se lạnh khô hanh, cuối mùa mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ trung bình tháng nhiều nơi xuống dưới 15oC (Miền núi có thể xuất hiện sương muối, sương giá, mưa tuyết). Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc.

+ Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa lớn vào các tháng cuối năm. Vì từ Đà Nẵng trở vào, Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế, gây mưa lớn cho vùng duyên hải Trung Bộ và là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
	2,0
0,25
0,25
0,25
0,75

0,25
0,25
3,0
1,0
1,0
1,0


	Câu 5
(4,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ cột

- Chia và vẽ đúng tỉ lệ diện tích rừng các năm.
- Có chú thích, tên biểu đồ, đẹp.

b. Nhận xét và giải thích
- Diện tích rừng của nước ta trong giai đoạn 1943 – 2021 biến động (thay đổi):
+ Giai đoạn từ năm 1943 đến năm 1983 diện tích rừng giảm từ 14,3 triệu ha (năm 1943) xuống còn 7,2 triệu ha (năm 1983), do nhiều nguyên nhân như chiến tranh tàn phá, đốt nương làm rẫy, quản lý bảo vệ kém... nên diện tích rừng suy giảm nhanh.
+ Giai đoạn từ năm 1983 đến năm 2021 diện tích rừng tăng từ 7,2 triệu ha (năm 1983) lên 14,8 triệu ha (năm 2021) do thực hiện tốt việc bảo vệ rừng tự nhiên và đặc biệt là đã trồng mới được gần 5 triệu ha rừng trồng.
	2,0
2,0

0,5

0,75

0,75


ĐỀ CHÍNH THỨC 








